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TRƯỜNG THPT EA RÔK 
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 
(Đề thi gồm 04 trang) 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 
Bài thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………… 
Số bao danh:………………………………………………………………  

Câu 1: Cho ( )f x  liên tục trên đoạn [ ]0 10;  thỏa mãn 
10 6

0 2
7 3= =∫ ∫( )d ; ( )df x x f x x  

Khi đó giá trị của 
2 10

0 6
= +∫ ∫( )d ( )dP f x x f x x  là     A. – 4   B. 10 C. 4 D. 3 

Câu 2: Phương trình ( )4

22
2log 2 8x − =  có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?  A. 5 B. 8 C. 3 D. 2 

Câu 3: Hàm số 1)4( 22 +−= xy  có giá trị lớn nhất trên đoạn [-1;1] là:A. 12     B. 10     C. 17    
 D. 14 
Câu 4: Cho hàm số ( )y f x=  có đồ thị. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng? 

A. Hàm số có ba cực trị. 
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2      
C. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2              
 D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2 

Câu 5: Thể tı́ch khối tròn xoay thu đươc̣ khi quay hı̀nh phẳng giới haṇ bởi các đường 
y 2 x , y x, y 0= − = =  xung quanh truc̣ Ox đươc̣ tı́nh theo công thức nào sau 
đây? 

 

A. ( )
1 2

2

0 1

V x dx 2 x dx= π +π −∫ ∫          B. 
1 2

0 1

V xdx 2 xdx= π +π −∫ ∫  

C. ( )
1 2

2

0 1

V 2 x dx x dx= π − +π∫ ∫          D. ( )
1

0

V 2 x dx= π −∫  

Câu 6: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức zR1R = (1 - i)(2 + i) zR2R = 1 + 3i, zR3R = -1 
- 3i. Tam giác ABC là: 

A. Một tam giác vuông (không cân) B. Một tam giác cân (không vuông) 
C. Một tam giác đều D. Một tam giác vuông cân 

Câu 7: Cho hàm số f(x) liên tục trên R, thỏa mãn 2'( ) ( 1) .( 2)( 3)f x x x x= − − − . Hàm số f(x) có số cực trị là : 
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d :

1 3
2 ( )
1

x t
y t t R
z t

= −
 = ∈
 = +

  

 và mặt phẳng (P): 2x+y-z+9 = 0. Tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng  (P) là: 
A. (-5;-4;3) B. (-5;4;-1) C. (7;-4;1)                D. (-5;4;3) 

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm 
(1;2;1);M (2;3;2)N là: 

A. 

1
2
1

x t
y t
z t

= +
 = +
 = +

 B. 

1
1

5

x t
y t
z t

= +
 = − +
 = +

 C. 

1
1 2

x t
y t
z t

= +
 = − +
 =

 D. 

3
1 2

x t
y t
z t

= +
 = − +
 =

 

Câu 10: Số phức ( )31z i= +  có mô đun bằng: 

A. 2 2z = −  B. 0z =  C. 2 2z =  D. 2z =  

Câu 11: Cho 2 2log 4, log 4b c= = − . Hãy tính ( )2
2log b c . 

A. 8 B. 7 C. 4 D. 6 

Câu 12: Cho số phức z a bi= + . Khi đó số 
( )1

2
z z+

 là: 
A. 2 B. i C. Một số thực. D. Một số thuần ảo 

Câu 13: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính thể tích khối chóp D.A’B’C’D’ 
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A. 
3a

9
 B. 

3a
3

 C. 
3a

6
 D. 

3a
4

 

Câu 14: Cho lăng trụ tam giác đều .ABC A B C′ ′ ′  có tất cả các cạnh đều bằng 2a . Tính thể tích của khối lặng trụ. 

A. 
3 6
6

a
 B. 

3 3
8

a
 C. 

3 3
6

a
 D. 

3 6
2

a
 

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình ( )1
2

log x 1 0− ≥  là: 

A. ( ]1;2  B. ( )1;2  C. ( ];2−∞  D. [ )2;+∞  

Câu 16: Diện tích của hình cầu đường kính bằng 4a  là 

A. 216S aπ=  B. 216
3

S aπ=  C. 264S aπ=  D. 264
3

S aπ=  

Câu 17: Giá trị m để hàm số: 3 21
( 1) ( 3)

3
y x m x m x= − + − + +  đồng biến trên khoảng (0;3)  là: 

A. 

12

7
m ≥  

B. 

12
3

7
m− ≤ ≤  

C. 
  12

3
7

m m≤ − ∨ ≥  D. 3m ≤ −  

Câu 18: Đồ thị hàm số  3 3 1= − +y x x  có điểm cực đại là 

A. 1 3( ; )  B. 1 1−( ; )  C. 1 1− −( ; )  D. 1 3−( ; )  

Câu 19: Tìm nghiệm của phương trình ( )xx2 3=  

A. x 1=  B. x 0=  C. x 2=  D. x 1= −  

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có ( )SA ABC⊥ . Tam giác ABC vuông cân tại B và SA a 6, SB a 7= = . Tính góc 

giữa SC  và mặt phẳng ( )ABC  

A. 030  B. 045  C. 060  D. 0120  
Câu 21: Cho a,b là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( ) ( )22ln ab ln a ln b= +  B. ( )ln ab ln a.ln b=  

C. 
a ln aln
b ln b

  = 
 

 D. ( )2ln ab ln a 2ln b= +  

Câu 22: Tìm phương trình mặt phẳng qua ( )1;0;0M  và có vectơ pháp tuyến ( )1;2;1 .n =


 

A. 2 1 0.x y z+ + − =  B. 2 2 0.x y z+ + + =  C. 2 1 0.x y z− + + =  D. 2 1 0.x y z− + + + =  

Câu 23: Hàm số ( ) ( )52 216 ln 24 5y x x x
−

= − − − − có tập xác định là 

A. ( )4; 3− . B. ( ) { }8; 3 \ 4− − . C. ( ) ( ); 4 3;−∞ − ∪ +∞ . D. ( ) ( )8; 4 3;− − ∪ +∞ . 

Câu 24: Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy R , chiều cao h  và độ dài đường sinh l  là ? 
A. 22tpS R Rlπ π= +  B. 2 2tpS R Rlπ π= +  C. 2

tpS R Rlπ π= +  D. 22 2tpS R Rlπ π= +  

Câu 25: Hàm số 3 21 2 3
3

1y x x x= + +−  đồng biến trên: 

A. ( );+∞2  B. ( );−∞ 1  và ( );+∞3  C. ( );1 3  D. ( );+∞1  

Câu 26: Cho các số thực a , b , c  thỏa 0 1a< ≠  và 0b > , 0c > . Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. ( ) ( ) ( ) ( )log g x
a f x g x f x a= ⇔ = . B. ( ) ( ) logf x

aa b f x b= ⇔ = . 

C. ( ) ( ) ( ) ( ) log logf x g x
a aa b c f x g x b c= ⇔ + = . D. ( ) ( ) ( ) ( )log 0 g x

a f x g x f x a< ⇔ < <  

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 2 5 3 0P x y− + = . Véc tơ nào dưới đây là một vectơ 
pháp tuyến của ( )P   ? 

A. 4 (2; 5;0)n −


 B. 3 (2;0; 5)n −


 . C. 2 (2; 5;3)n −


 . D. 1(2;5;0)n


. 

Câu 28: Hàm số nào dưới đây luôn đồng biến trên khoảng ( ); 1−∞ − ? 
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A. 2 1
xy

x
=

−
 B. 

3
2 2
xy
x
−

=
+

. C. ( )2log 6 3y x= − . D. 
1

2 .
4

xey
+

 =  
 

 

Câu 29: Tích phân 
1

32 ln
e

I x xdx
x

 = − 
 ∫   bằng: 

A. 
2 1
2

eI +
=  . B. 

3
2

I = . C. 
2 2
2

eI −
=  D. 

2 2
2

eI +
=  . 

Câu 30: Đạo hàm của hàm số 2y log 3x 1= −  là: 

A. 
( )

2y '
3x 1 ln 2

=
−

 B. 
( )

6y '
3x 1 ln 2

=
−

 C. 
6y '

3x 1 ln 2
=

−
 D. 

2y '
3x 1 ln 2

=
−

 

Câu 31: Giao điểm của hai đồ thị hàm số y = xP

3
P + xP

2 
P+ x – 2 , y = 2x2 + 2x  là  A( a; b). Vậy P = a- b 

A. -10. B. 12 C. -12 D. 10 

Câu 32: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số sau : 
2

2 4
1

xy
x
−

=
−

 

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 

Câu 33: Họ các nguyên hàm của hàm số  2 3 2= + −y x x
x

 là: 

A. 
3

343ln
3 3
+ − +

x x x C
.
 B. 

3
343ln

3 3
x x x C+ − +

.
 

C. 
3

343ln
3 3
x x x+ −

.
 D. 

3
343ln

3 3
x x x C− − +

.
 

Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác với độ dài cạnh đáy lần lượt 5 cm , 13 cm ,12 cm . Một hình trụ có 
chiều cao bằng 8 cm  ngoại tiếp lăng trụ đã cho có thể tích bằng 

A. 3386  V cmπ= . B. 3314  V cmπ= . C. 3507  V cmπ= . D. 3338  V cmπ=  . 

Câu 35: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) nhận n (3; 4; 5)= − −


 là vecto pháp tuyến và (P) tiếp 

xúc với mặt cầu 2 2 2(S) : (x 2) (y 1) (z 1) 8− + + + − =  . Phương trình mặt phẳng (P) là 
A. 3x 4y 5z 15 0− − + =  hoặc 3x 4y 5z 25 0− − + = B. 3x 4y 5z 15 0− − − =  hoặc 3x 4y 5z 25 0− − − =  
C. 3x 4y 5z 15 0− − − =  hoặc 3x 4y 5z 25 0− − + = D. 3x 4y 5z 15 0− − + =  hoặc 3x 4y 5z 25 0− − − =  

Câu 36: Cho hai số phức z = a + bi; a,b ∈ R. 
 Để điểm biểu diễn của z nằm trong dải (-2; 2)  
như hình trên, điều kiện của a và b là: 

A. 
 ≥


≥

2
2

a
b

                                                                 D. 
 ≤ −


≤

2
-2

a
b

    

B. − < <2 2a  và b ∈ R                                           C. a, b ∈ (-2; 2)  

Câu 37: Môṭ ca nô đang chaỵ trên hồ Tây với vâṇ tốc sm /20  thı̀ hết xăng; từ thời điểm đó, ca nô  chuyển đôṇg châṃ 
dần đều với vâṇ tốc 205)( +−= ttv , trong đó t  là khoảng thời gian tı́nh bằng giây, kể từ lúc hết xăng. Hỏi từ lúc hết xăng 
đến lúc ca nô dừng hẳn đi đươc̣ bao nhiêu mét?A. 20m B. 40m  C. 30m  D. 10m 

Câu 38: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên đoạn [−2;1] và f ( 2) 3;f (1) 7− = =  . Tính 
1

2

I f '(x)dx
−

= ∫  

A. I = 10 B. 
7I
3

=  C. I 4= −  D. I = 4 

Câu 39: Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc với mặt phẳng ( ) , ,ABC SA a AB a= = , 2 ,AC a=   060 .BAC =  Tính 

diện tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 

A. 220
3

aπ  B. 25 aπ  C. 25 .
3

aπ  D. 220 aπ  

Câu 40: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2xy = , 3y x= − , 0y = , 0x = là: 

y 

2 O 
x 

-
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A. 
1 5

ln 2 2
−

 B. 2 ln 2.+  C. 
5 1 .
2 ln 2
−

 D. 
12 .

ln 2
+

 

Câu 41: Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5cm,  
thành xung quanh cốc dày 0,2 cm và có thể tích thật (thể tích nó đựng được) là 480π 
cm3 thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm3 thủy tinh? 

A. 
375,66  cmπ . B. 

385,41  cmπ . C. 
384,64  cmπ . D. 

371,16  cmπ . 

Câu 42: Cho số phức z thỏa mãn: 2 2 2 3 2z i i z− + = − +  . Tập hợp điểm biểu diễn của số phức z trên mặt phẳng 

oxy là đường thẳng có phương trình: 
A. 4 16 7 0x y+ + = . B. 4 16 7 0x y+ − = . 

C. 4 16 7 0x y− + − = . D. 4 16 7 0x y− − =  . 

Câu 43: Gọi z là số phức thỏa mãn 323 =−+ iz . Khi đó tập hợp điểm biểu diễn số phức izw 31+=−  là: 
A. Đường tròn tâm I(3; –2), R= 3 B. Đường tròn tâm I(–3;2), R= 3 
C. Đường tròn tâm I(–1;3), R= 3 D. Đường tròn tâm I(–2;5), R= 3 

Câu 44: Cho hình lăng trụ đứng 1 1 1ABC.A B C  có 1AB a,AC 2a,AA 2a 5= = =  và  0BAC 120= . Gọi K, I lần lượt 

là trung điểm của các cạnh 1 1CC , BB . Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( )1A BK . 

A. 
a 15

3
 B. 

a 5
6

 C. 
a 5

3
 D. a 15  

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai điểm (1;1;2)A  và (3;3;6)B phương trình mặt phẳng trung trực của 
đoạn AB là: 

A. 2 8 0.x y z− + − =  B. 2 4 0.x y z+ − + =  C. 2 12 0.x y z− − + =  D. 2 12 0.x y z+ + − =  

Câu 46: Cho hàm số 
4 21 3

2
my x mx+ = − + 

 
. Tập tất các giá trị của tham số m để hàm số đã cho có đúng một cực tiểu là: 

A. 0.m ≤  B. 1 0.m− < ≤  C. 1.m ≤ −  D. 1 0.m− ≤ ≤   
Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm ( )A 1;2; 3−  và cắt măṭ phẳng ( )P : 2x 2y z 9 0+ − + = . Đường 

thẳng đi qua A và có vecto chı̉ phương ( )u 3;4; 4= −


 cắt (P) taị B. Điểm M thay đổi trong (P) sao cho M luôn nhı̀n đoaṇ AB 

dưới môṭ góc 090 . Khi đô ̣dài MB lớn nhất, đường thẳng MB đi qua điểm nào trong các điểm sau? 
A. ( )H 2; 1;3− −  B. ( )I 1; 2;3− −  C. ( )J 3;2;7−  D. ( )K 3;0;15  

Câu 48: Cho x, y, z là ba số thực khác 0 thỏa mãn x y z2 5 10−= = . Giá trị của biểu thức A xy yz zx= + +  bằng ? 
A. 2 B. 3 C. 0 D. 1 

Câu 49: Biết 
15
2

x =  là một nghiệm của bất phương trình ( ) ( )22 log 23 23 log 2 15a ax x x− > + + ( )∗ . Tập nghiệm T  

của bất phương trình ( )∗  làA. 
171;
2

T  =  
 

. B. ( )2; 8T = . C. ( )2;19T = . D. 
19;
2

T  = −∞ 
 

. 

Câu 50: Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số 
cos 2
cos

xy
x m
−

=
−

 nghịch  biến trên khoảng 0;
2
π 

 
 

 là: 

A. m 2< . B. m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m <2 C. m ≤ 3. D. m > 2. 
 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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